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A. Trắc nghiệm:

Câu 1. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện (I), hiệu điện thế (U) bởi định luật Ôm được biểu diễn bằng đồ thị, được diễn tả bởi hình vẽ nào sau đây?

Câu 2. Hai điện tích điểm q1 = -10-6(C)  và q2 = 10-6(C) đặt tại hai điểm A và B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách A 20 (cm) và cách B 60(cm) có độ lớn :

A. 2.105V/m


B. 0,5.105V/m


C. 105V/m


D. 2,5.105V/m

Câu 3. Có hai điện tích điểm q1 và q2 đặt gần nhau, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 > 0.


B. q1< 0 và q2 < 0.

C. q1.q2 > 0.       
D. q1.q2 < 0.

Câu 4. Hai bóng đèn có công suất lần lượt là P1 < P2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của bóng nào lớn hơn?


A. I1 > I2 và R1 < R2

B. I1 > I2 và R1 > R2

C. I1 < I2 và R1<R2

D. I1 < I2 và R1>R2   
Câu 5. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động E=3(V), điện trở trong r=1(
[image: image1.wmf]W

), mạch ngoài là một biến trở R. Thay đổi R để công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó là


A. 1(W)


B. 2,25(W)


C. 4,5(W)


D. 9(W)

Câu 6. Hai điện tích điểm q1= 2.10-9(C); q2= 4.10-9(C) đặt cách nhau 3(cm) trong không khí, lực tương tác giữa chúng có độ lớn    A. 8.10-5 (N)

B. 9.10-5(N)

C. 8.10-9(N)

D. 9.10-6(N)

Câu 7. Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là


A.1,5 I



B. I



C. I/3



D. 0,75I

Câu 8. Hai nguồn có cùng suất điện động E và điện trở trong r được mắc thành bộ nguồn và được mắc với điện trở R=11(
[image: image2.wmf]W

) thành một mạch kín. Nếu hai nguồn mắc nối tiếp thì dòng điện qua R có cường độ I1 = 0,4(A); nếu hai nguồn mắc song song thì dòng điện qua R có cường độ I2 = 0,25(A). Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn bằng


A. E = 2V; r = 0,5
[image: image3.wmf]W

 
B. E = 2V; r = 1
[image: image4.wmf]W



C. E = 3V; r = 2

[image: image5.wmf]W


D. E = 3V; r = 0,5
[image: image6.wmf]W


Câu 9. Hai điện tích q1 = -10-6(C); q2 = 10-6(C) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40(cm) trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là


A. 4,5.106 (V/m)           
B. 0

 C. 2,25.105 (V/m)

D. 4,5.105 (V/m)

Câu 10. Điện tích q đặt vào trong điện trường, dưới tác dụng của lực điện trường điện tích sẽ di chuyển 

A. cùng chiều điện trường nếu q< 0.


B. ngược chiều điện trường nếu q> 0.


C. cùng chiều điện trường nếu q > 0.


D. theo chiều bất kỳ.

Câu 11. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, chiều  từ M đến N cùng chiều đường sức điện, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây không đúng? 


A. UMN = VM – VN.
   
B. UMN = E.d
 
C. AMN = q.UMN

D. E = UMN.d
Câu 12. Cường độ điện trường là đại lượng


A. vô hướng, có giá trị dương.


             B. Véctơ.  


C. vô hướng, có giá trị dương hoặc âm.


D. vectơ, có chiều luôn hướng vào điện tích.

Câu 13. Có thể tạo ra một pin điện hóa bằng cách ngâm trong dung dịch muối ăn


A. hai mảnh nhôm.            B. hai mảnh đồng.
        C. một mảnh nhôm và một mảnh kẽm.        D. hai mảnh bạc.             

Câu 14. Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5 (N). Khi chúng rời xa nhau thêm một khoảng 4(mm), lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6  (N). Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng


A. 1(mm).


B. 2(mm).

C. 4(mm).


D. 8(mm).
Câu 15. Một bóng đèn có ghi: 6V – 6W, khi mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng là


A. 36(A)


B. 1(A)

       C. 6(A)

  D. 12(A)

Câu 16. Dòng diện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2(A). Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 2(s) là:


A. 2,5.1018 (e)


B. 2,5.1019(e)


C. 0,4.10-19(e)

D. 4.10-19 (e)

Câu 17. Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức nào sau đây đúng?


A. E b = E; rb = r

B. E b = E; rb = r/n

C. E b = n.E; rb = n.r

D. E b = n. E; rb = r/n

Câu 18. Một điện tích q=10-8 (C) thu được năng lượng bằng 4.10-4 (J) khi đi từ A đến B. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:      A. 40(V)


B. 40 (kV)

C. 4.10-12 (V)


D. 4.10-9 (V)

Câu 19. Đơn vị của điện dung của tụ điện là:


A. V/m (vôn/mét)

B. C. V (culông. vôn)
                       C. V (vôn)

D. F (fara)

Câu 20.Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây: 


A. Nhiệt kế


B. Vôn kế


C. ampe kế


D. Lực kế

Câu 21. Gọi E  là suất điện động của nguồn điện, A là công của nguồn điện, q là độ lớn điện tích di chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa ba đại lượng trên được diễn tả bởi công thức nào sau đây?

A. E. q = A


B. q = A. E


C. E = q.A

D. A = q2. E
Câu 22. Theo định luật Jun – Len - xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn tỷ lệ


A. thuận với cường độ dòng điện qua dây dẫn.
C. nghịch với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.


B.  thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.
D. thuận với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.

Câu 23. Một bóng đèn có ghi: 3V – 3W. Khi đèn sáng bình thường, điện trở có giá trị là

     A. 9 (
[image: image7.wmf]W

)


B. 3 (
[image: image8.wmf]W

)


C. 6 (
[image: image9.wmf]W

)


D. 12 (
[image: image10.wmf]W

)

Câu 24. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về điện trường?


A. Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện.


B. Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó.


C. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.

   D. Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều nhau.

B. phần tự luận ( 4 điểm):

Câu 1.  Một điện tích q = -8 (( C) đặt tại điểm A trong điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là E =

 5. 105 (V/m) giữa hai bản kim loại phẳng , song song tích điện trái dấu.

  a.  Tính công của lực điện thực hiện khi q di chuyển  từ A đến B dọc theo đường sức điện, cùng  chiều với đường sức , biết AB = 8(cm).

b.Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và B. 

          Tính hiệu điện thế giữa  bản kim loại  tích điện âm và bản tích điện dương, biết nó cách nhau 20  (cm).

Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ (H1), bỏ qua điện các đoạn dây nối.

 Biết R1=9
[image: image11.wmf]W

, R2=10
[image: image12.wmf]W

, R3=15
[image: image13.wmf]W

,  E = 32V; r=1
[image: image14.wmf]W


a.Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

b.Tính hiệu điện thế và công suất tỏa nhiệt trên R2.

d.Thay R2 bằng một bóng đèn có điện trở 10 
[image: image15.wmf]W

và R3 bằng

 một biến trở Rb như hình vẽ (H2). Ban đầu con chạy của biến

 trở ở vị trí đèn sáng bình thường, Sau đó người ta di chuyển

 con chạy sang phải một chút thì độ sáng của đèn Đ thay đổi

 như thế nào? Giải thích.  Giả sử điện trở của đèn 

không thay  đổi trong khi đèn sáng.
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	Câu 2
	a.R12=
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	c.Khi di chuyển con chạy sang phải một chút  thì điện trở Rb tăng

RĐb=
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Hiệu điện thế trên 2 đầu bóng đèn là

UĐ=I.RĐb=
[image: image23.wmf]
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